Họ và tên: ………………………………………… Lớp: …………….

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 – KHỐI 4

ĐỀ 1:

SỰ SẺ CHIA BÌNH DỊ
Thanh đứng xếp hàng ở bưu điện để mua tem gửi thư. Ngay sau thanh là một người phụ nữ với hai đứa con còn rất nhỏ. Hai đứa nhỏ khóc lóc, không chịu đứng yên trong hàng. Bà mẹ trông cũng mệt mỏi và nhếch nhác như mấy đứa trẻ. Thấy thế, thanh liền nhường chỗ của mình cho bà. Bà cảm ơn rồi vội vã bước lên.
Nhưng đến lượt thanh thì bưu điện đóng cửa. Khi đó thanh cảm thấy thực sự rất bực mình và hối hận vì đã nhường chỗ cho người khác. Chợt người phụ nữ quay sang thanh nói: “tôi cảm thấy rất ái ngại! Chỉ vì nhường chỗ cho tôi mà cô lại gặp khó khăn như vậy. Cô biết không, nếu hôm nay tôi không gửi phiếu thanh toán tiền gas, thì công ti điện và gas sẽ cắt hết nguồn sưởi ấm của gia đình tôi.”
Thanh sững người, không ngờ rằng chỉ đơn giản bằng một hành động nhường chỗ của mình, thanh đã giúp người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ qua được một đêm giá rét. Thanh rời khỏi bưu điện với niềm vui trong lòng. Thanh không còn có cảm giác khó chịu khi nghĩ đến việc lại phải lái xe đến bưu điện, tìm chỗ đậu xe và đứng xếp hàng nữa mà thay vào đó là cảm giác thanh thản, phấn chấn.
Kể từ ngày hôm đó, thanh cảm nhận được sự quan tâm của mình đến mọi người có giá trị như thế nào. Thanh bắt đầu biết quên mình đi và biết chia sẻ với người khác vì thanh nhận ra đôi khi chỉ một cử chỉ nhỏ, bình dị của mình cũng có thể làm ấm lòng, làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt và ý nghĩa cho cuộc sống của một người khác.
Ngọc Khánh

1. Vì sao nhân vật Thanh trong câu chuyện lại nhường chỗ xếp hàng cho mẹ con người phụ nữ đứng sau? 
A. Vì thấy mình chưa vội lắm.
B. Vì người phụ nữ trình bày lí do của mình và xin được nhường chỗ.
C. Vì thấy hoàn cảnh của mẹ con người phụ nữ thật đáng thương.
2. Sau khi nhường chỗ, vì sao nhân vật “thanh” lại cảm thấy bực mình và hối hận? 
A. Vì thấy mẹ con họ không cảm ơn mình.
B. Vì thấy mãi không đến lượt mình.
C. Vì bưu điện chỉ làm việc đến mẹ con người phụ nữ là họ đóng cửa.
3. Việc gì xảy ra khiến nhân vật “thanh” lại rời khỏi bưu điện với “niềm vui trong lòng”?
A. Vì biết rằng việc làm của mình đã giúp cho một gia đình tránh được một đêm đông giá rét.
B. Vì đã mua được tem thư.
C. Vì đã không phải quay lại bưu điện vào ngày hôm sau.
4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? 
…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ĐỀ 2

HÌNH DÁNG CỦA NƯỚC
Màn đêm đã buông xuống. Trong không gian yên ắng chỉ còn nghe thấy tiếng tí tách của những hạt mưa rơi. Nằm trong nhà bếp ghé mắt ra cửa sổ, anh Đũa Kều hỏi bác Tủ Gỗ.
- Bác Tủ Gỗ ơi, nước thì có hình gì bác nhỉ? Không kịp để bác Tủ Gỗ lên tiếng, Cốc Nhỏ nhanh nhảu:
- Tất nhiên là nước có hình chiếc cốc rồi. Anh Đũa Kều chưa bao giờ nhìn thấy nước được đựng vừa in trong những chiếc cốc xinh xắn à? Bát Sứ không đồng tình, ngúng nguẩy:
- Cốc Nhỏ nói sai rồi! Nước có hình giống một chiếc bát. Mọi người vẫn đựng nước canh trong những chiếc bát mà.
Chai Nhựa gần đấy cũng không chịu thua:
- Nước có hình dáng giống tôi. Cô chủ nhỏ lúc nào chẳng dùng tôi để đựng nước uống.
Cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt. Bác Tủ Gỗ lúc này mới lên tiếng:
- Các cháu đừng cãi nhau nữa! Nước không có hình dạng cố định. Trong tự nhiên nước tồn tại ba thể: rắn, lỏng, khí. Ở thể rắn nước tồn tại dưới dạng băng. Ở thể khí nước tồn tại ở dạng hơi nước và nước chúng ta sử dụng hàng ngày để sinh hoạt là thể lỏng.
Tất cả mọi người lắng nghe chăm chú và nhìn nhau gật gù:
- Ô! Hóa ra là như vậy. Chúng cháu cảm ơn bác Tủ Gỗ.
Lê Ngọc Huyền
1. Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ tranh cãi nhau về điều gì? 
A. Tác dụng của nước.
B. Hình dáng của nước.
C. Mùi vị của nước.
D. Màu sắc của nước
2. Ý kiến của Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ về hình dáng của nước có gì giống nhau? 
A. Nước có hình chiếc cốc.
B. Nước có hình cái bát.
C. Nước có hình như vật chứa nó.
D. Nước có hình cái chai.
3. Lời giải thích của bác Tử Gỗ giúp ba bạn Bát Sứ, Cốc Nhỏ và Chai Nhựa hiểu được điều gì về hình dáng của nước? 
A. Nước không có hình dáng cố định.
B. Nước có hình dáng giống với vật chứa đựng nó.
C. Nước tồn tại ở thể rắn và thê lỏng và khí
D. Nước tồn tại ở thể thể lỏng và thể khí.
4. Vì sao ba bạn Cốc Nhỏ, Chai Nhựa và Bát Sứ đã tranh cãi gay gắt?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

ĐỀ 3

TRẠNG NGUYÊN NGUYỄN KỲ
Bố mẹ Thời Lượng rất nghèo, ăn ở hiền lành, tuổi đã ngoài tứ tuần mà vẫn chưa có con. Có người biết tướng số trong vùng bảo rằng: ông bà sẽ sinh quý tử nhưng số ông bà phải hầu cửa Phật. Từ đấy, ông bà họ Nguyễn sớm hôm lên chùa dâng hoa, đèn nhang thờ Phật. Sau đấy hai năm thì sinh ra Thời Lượng.
Khi Thời Lượng lên ba, bố mẹ gửi cậu vào chùa cho làm con nuôi sư thầy. Thời Lượng lớn nhanh và thông minh. Mới bốn tuổi, chỉ nghe sư thầy đọc kinh mà thuộc lòng kinh tụng niệm hằng ngày. Sư thầy thấy vậy yêu quý cậu như con và cho cậu đi học. Thời Lượng học một biết mười. Vừa học giỏi lại chuyên cần, ngoan ngoãn nên được sư thầy yêu, bạn mến. Đêm nào cũng vậy, vì không có tiền mua dầu thắp đèn nên cậu bé cắp sách vào Tam bảo ngồi dưới chân tượng, học bài nhờ ánh sáng cây nến. Khi nến tắt hết mới đi ngủ. Sư thầy thấy vậy bèn thửa những cây nến dài hơn để cho cậu học.
Đến kì thi Đình, sư thầy nằm mơ thấy có người tên là Nguyễn Kỳ đỗ Trạng nguyên, bèn đổi tên Nguyễn Thời Lượng thành Nguyễn Kỳ. Quả nhiên khoa thi Đình năm ấy, Thời Lượng đỗ Trạng nguyên, lúc đó ông mới có 21 tuổi.
Ngày vinh quy, tân Trạng nguyên đề nghị dân làng đón ông tại chùa để ông tạ ơn Phật và sư thầy đã có công dưỡng dục mình thành tài, sau ông mới về thăm tổ tiên, cha mẹ. Biết tin, nhà vua khen ông là người tận trung, tận hiếu và bổ ông vào làm việc ở Viện Hàn lâm để có điều kiện giúp vua, giúp nước.
Theo Mai Hồng

Câu 1. Khi Thời Lượng lên ba, bố mẹ gửi cậu cho ai?
A. Cho sư thầy.
B. Cho người biết xem tướng số.
C. Cho người thợ mộc.
D. Cho thầy đồ.
Câu 2. Vì sao Thời Lượng được sư thầy yêu, bạn mến?
A. Vì cậu là người thông minh và hay giúp đỡ người nghèo.
B. Vì cậu là người khéo ăn khéo nói.
C. Vì cậu là người hay giúp những người yếu thế.
D. Vì cậu là người vừa học giỏi lại chuyên cần, ngoan ngoãn.
Câu 3. Chi tiết cho thấy Thời Lượng là người “uống nước nhớ nguồn”:
A. Ông đã giúp xây đền, chùa cho làng và giúp đỡ những đứa trẻ nghèo đi học.
B. Ông đã đưa người nhà và người thầy dạy mình lên kinh thành.
C. Ông đề nghị đón mình tại chùa để tạ ơn Phật, sư thầy rồi về thăm cha mẹ.
D. Ông đã giúp vua có nhiều chính sách cải thiện đất nước.
Câu 4. Nhờ đâu Nguyễn Thời Lượng đỗ Trạng Nguyên?
A. Nhờ được đổi tên thành Nguyễn Kỳ.
B. Vì sống nương nhờ cửa Phật, do sáng dạ, chăm chỉ đèn sách.
C. Vì sống nương nhờ cửa Phật, do nhà nghèo, ăn ở hiền lành.

D. Vì ăn ở hiền lành.
Câu 5. Qua bài đọc, em rút ra bài học gì cho bản thân mình?

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….
ĐỀ 4

CÂU CHUYỆN HAI HẠT LÚA
Có hai hạt lúa nọ được người chủ chọn làm hạt giống cho mùa sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, to khoẻ và chắc mẩy.
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo xuống cánh đồng. Hạt thứ nhất nhủ thầm: Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
(Trích “Hạt giống tâm hồn”)

Câu 1. Hai hạt lúa trong bài có đặc điểm gì?
A. Tốt, xinh đẹp, vàng óng.
B. Vàng óng, trĩu hạt, chắc mẩy.
C. Tốt, to khỏe và chắc mẩy.
D. Vàng óng, to khỏe và trĩu hạt.
Câu 2. Hạt lúa thứ nhất đã làm gì?
A. Nó chọn một góc trong kho lúa để lăn vào đó.
B. Nó theo ông chủ ra đồng
C. Nó không muốn cả thân mình nó nát tan trong đất.
D. Nó được ông chủ gieo xuống đất.
Câu 3. Hạt lúa thứ hai mong muốn điều gì?
A. Giữ lại tất cả các chất dinh dưỡng trong lớp vỏ dày của nó.
B. Nó không muốn làm bạn với hạt lúa thứ nhất.
C. Nó muốn thân mình nó nát tan trong đất.
D. Mong được ông chủ đem gieo xuống đất.
Câu 4. Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất như thế nào?
A. Bị héo khô nơi góc nhà vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng.
B. Bị héo khô nơi góc nhà vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì - nó chết dần chết mòn.
C. Nó chết dần chết mòn.
D. Mong được ông chủ đem gieo xuống đất.

Câu 6:  Theo em, vì sao hạt lúa thứ hai muốn được gieo xuống đất dù phải nát tan trong đất?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

ĐỀ 5
ĐỈNH FANSIPAN SA PA

           Trong năm 2017, Sapa là một trong những điểm du lịch trong nước và quốc tế đặc biệt yêu thích. Nơi đây sở hữu những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc thang uốn lượn hút tầm mắt. Đặc biệt nhất trong đó là đỉnh Fansipan với độ cao 3143m và được mệnh danh là “Nóc nhà Đông Dương”. Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi Hoàng Liên Sơn, nằm cách trung tâm thị trấn Sapa chừng 5km.

           Fansipan theo tiếng địa phương có nghĩa là “phiến đá khổng lồ chênh vênh”. Trước đây, để chạm tay vào nóc nhà Fansipan, du khách phải có sự can đảm, ý chí và quan trọng nhất là một thể trạng sức khỏe tốt. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc du khách sẽ phải băng qua những cánh rừng, vượt qua những con suối với thời gian tối thiểu để chinh phục là những bốn đến năm ngày (Tùy thể trạng sức khỏe và tốc độ).

           Thế nhưng giờ đây việc chinh phục đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều nhờ hệ thống cáp treo nối tuyến thẳng chỉ mất 15 phút di chuyển nên đây càng được xem là điểm đến yêu thích nhất của năm 2017. Fansipan phù hợp cho những du khách đi du lịch một mình, du lịch cặp đôi, du lịch cùng gia đình,… theo hướng trải nghiệm và khám phá.

Theo “Văn hóa, phong tục Việt Nam”

Câu 1. Đến Sapa, du khách được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp nào?

A. Những dãy núi hùng vĩ hay ruộng lúa bậc thang uốn lượn hút tầm mắt; đặc biệt nhất là đỉnh Fansipan

B. Những dòng suối thơ mộng, những dãy núi hùng vĩ

C. Những đàn bò gặm cỏ ven đường, những thác nước bọt tung trắng xóa

D. Những dãy núi cao hùng vĩ, đặc biệt là đỉnh Fansipan

Câu 2. Đỉnh Fansipan có độ cao bao nhiêu mét và còn được gọi với cái tên nào khác?

A. Đỉnh Fansipan cao 3143m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Nóc nhà của châu Á”

B. Đỉnh Fansipan cao 3143m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Nóc nhà Đông Dương”.

C. Đỉnh Fansipan cao 3413m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Nóc nhà Đông Dương”.

D. Đỉnh Fansipan cao 3143m. Đỉnh Fansipan còn được gọi là “Ngôi nhà của Đông Dương”.

Câu 3. Đỉnh Fansipan thuộc dãy núi nào?

A. Dãy núi Trường Sơn

B. Dãy núi Bà Đen

C. Dãy núi Hoàng Liên Sơn

D. Dãy núi Sa Pa

Câu 4. Theo tiếng địa phương Fansipan có nghĩa là gì?

A. Nóc nhà Đông Dương

B. Phiến đá khổng lồ chênh vênh

C. Những thửa ruộng bậc thang

D. Tất cả các ý trên

Câu 5. Để chinh phục đỉnh Fansipan, du khách cần có những tố chất gì?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

LUYỆN TỪ VÀ CÂU

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- Xác định thành phần câu.

- Xác định thông tin mà trạng ngữ bổ sung.

- Danh từ, động từ, tính từ.

Câu 1: Gạch chân dưới các bộ phận chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong các câu sau:

a) Em dậy sớm chạy bộ một vòng quanh công viên mỗi ngày.

b) Bà lão ngạc nhiên và lặng lẽ gật đầu. 
c) Vị du khách không ngừng cảm ơn anh thanh niên.
 Câu 2: Gạch chân dưới các bộ phận chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong các câu sau:

a) Nghe thấy tiếng nhạc, đàn cá heo vội kéo đến.
b) Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh, màu xanh với nhiều góc độ đậm nhạt, dày mỏng khác nhau.
c) Tất cả những sắc non tơ ấy in trên nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già của những cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, …
d) Bác đến từng giường anh chị em đau nặng hỏi thăm bệnh tật đã đỡ chưa, mỗi bữa ăn được bao nhiêu bát cơm. 

Câu 3: Gạch chân dưới các bộ phận trạng ngữ (TN), chủ ngữ (CN), vị ngữ (VN) trong các câu sau:
a) Để tri ân những đóng góp của Y-éc-xanh, năm 2014, Nhà nước đã vinh danh ông là "Công dân Việt Nam danh dự".

b) Sau ba năm khám phá và phụng sự thế giới trong vai trò một bác sĩ - nhà thám hiểm, năm 1891, ông dừng chân tại Nha Trang.
c) Rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran.

d) Sau những cơn mưa xuân, một màu xanh non ngọt ngào thơm mát trải ra mênh mông trên khắp các sườn đồi.
e) Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc.

f) Đi suốt chiều dài hơn ngàn mét ở phần ngoài của động Phong Nha, du khách đã có cảm giác như lạc vào một thế giới khác lạ - thế giới của tiên cảnh.

g) Dưới ánh sáng lung linh của đèn đuốc, các khối thạch nhũ hiện lên đủ hình khối, màu sắc.

Câu 4: Gạch chân dưới thành phần vị ngữ trong các câu sau:

a. Năm ấy, Bác Hồ đến thăm trại điều dưỡng thương binh ở Hà Nội.
b. Những chùm thảo quả đã chín đỏ thẫm.
c. Chim sâu là bạn của bà con nông dân.
d. Cơn mưa rào vừa đi qua làm cho những tàu lá chuối mới xanh và tươi mát làm sao.

Câu 5: Gạch chân dưới trạng ngữ có trong mỗi câu dưới đây và cho biết chúng bổ sung thông tin gì cho câu:

a) Giữa những đám mây xám đục, vòm trời hiện ra như những khoảng vực xanh vòi vọi.………………………………………………………………………………………

b) Dưới ánh sáng lung linh của đèn đuốc, các khối thạch nhũ hiện lên đủ hình khối, màu sắc.

…………..…………………………………………………………………………………

c) Về mùa xuân, khi mưa phùn và sướng sớm lẫn vào nhau không phân biệt được thì cây gạo ngoài cổng chùa, lối vào chợ quê bắt đầu bật ra những chiếc hoa đỏ hồng.     …………………………………………………………………………………………

d) Để mài cho răng  mòn đi, chuột thường gặm những vật cứng. 
    ………………………………………………………………………………………………

e) Nhờ Nhằm giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

…………………………………………………………………………………

Câu 6: Tìm trạng ngữ thích hợp điền vào chỗ trống: 

a) ………………………….., chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốt.

b) ………………………..........., em giúp bố mẹ làm những công việc gia đình.
c) ………………………………, lá vàng rụng đầy sân.
d) …………………………………….., sân trường lúc nào cũng sạch đẹp.
e) …………………………., Nam đi học muộn.

Câu 7: Thêm chủ ngữ hoặc vị ngữ thích hợp để hoàn thành câu. 

a. Chú chim sơn ca……………………………………………………………….

b. ……………………………………………...………… tỏa hương thơm ngát.
c. Mặt trời……………………………………….……………………………..

d. ……………………………………………………… đang nằm sưởi nắng.
Câu 8: Hãy viết thêm chủ ngữ và vị ngữ phù hợp vào những chỗ trống dưới đây để tạo thành những câu hoàn chỉnh:
a) Sáng chủ nhật, ………………………………………………………….…

b) Ngoài cánh đồng, ………………………………………………………………

c) Trên bầu trời, …………………………...………………………………………

Câu 9: Đặt câu có vị ngữ:

a) Nêu hoạt động, trạng thái

…………………………………………………………………………………

b) Nêu đặc điểm

…………………………………………………….…………………………
c) Giới thiệu, nhận xét

………………………..………………………………………………………
Câu 10:  Đặt câu hoàn chỉnh mà trong đó có trạng ngữ chỉ:
a) Nơi chốn

…………………………………………………………………………………

b) Thời gian

…………………………………………………….…………………………
c) Nguyên nhân

………………………..………………………………………………………
d) Mục đích

………………………..………………………………………………………

Câu 11: Gạch dưới danh từ (DT), Động từ (ĐT), Tính từ (TT) trong các câu sau:

a) Đây là xoài quả to, ngọt và thơm lừng.
b) Giọng hát của bạn Thanh ngày càng trong trẻo.
c) Chúng em đã tặng các bạn nhiều sách vở, quần áo.
d) Lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. 

Viết: Em hãy kể lại câu chuyện về một nhân vật lịch sử mà em đã nghe, đã đọc.

